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MẶT BẰNG THANG TẦNG TRỆT

MẶT BẰNG THANG LẦU 1, 2, 3

1

3 5 7 9

1

3

CHI TIẾT THANG

Mặt bậc đá granite mài tròn cạnh
Cổ bậc đá granite

Bậc xây gạch

Tay vịn gỗ 60x40
bo cạnh trên

Sắt 20x10 bắt vít
tay vịn vào lan can

Sắt 40x20 bắt vào dầm
bản thang

Sắt 10x20
cách đều 100

Sắt 20x10 bắt vít
tay vịn vào lan can

Tay vịn gỗ 60x40
bo cạnh trên

Mặt bậc đá granite
mài tròn cạnh

Cổ bậc đá granite

Sắt 40x20 bắt vào dầm
bản thang

5 7 9

11

13
15171921
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CHI TIẾT TƯỜNG
SÂN SAU
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1

2

3

MẶT CẮT VỊ TRÍ ỐP ĐÁ

4

5

Đá ong loại 1 (300x600)

Đá ong loại 2 (200x600)

Đá ong loại 3 (100x600)

Đá ong loại 4 (150x300)

Đá ong loại 5 (100x300)

1 2 3 2 1 2 2 2 1 2 3 2 3 1 2 3 3

3 3 2 1 2 3 2 1 2 2 3 2 3 1 12 23 3 3

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

2 2 3 3 3 3 3 3 3 32 2 221111 2 2

3 3 3 3 32 2 2 2 2 2 221 1 1 1 1

Số lượng: 17 viên

3 2

CHI TIẾT TƯỜNG SÂN SAU

PHÂN LOẠI ĐÁ ONG

Số lượng: 33 viên

Số lượng: 27 viên

Số lượng: 14 viên

Số lượng: 15 viên

CHI TIẾT LỖ THANG LÊN MÁI

MẶT BẰNG

MẶT CẮT THANG LÊN MÁI

CHI TIẾT LỖ THANG
LÊN MÁI

MẶT BẰNG

Vị trí ốp đá ong ( ốp cách nhau 5mm )
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MẶT BẰNG 

Khung ngoài: sắt hộp mạ kẽm 30x60

Sắt hộp mạ kẽm 10x20

MẶT ĐỨNG BÊN

Sắt hộp 10x20 cách đều 100

Khung ngoài: sắt hộp 30x60

Sắt hộp mạ kẽm 30x60

Sắt hộp 10x20 cách đều 100

Khung ngoài: sắt hộp mạ kẽm 30x60

PHỐI CẢNH

MẶT ĐỨNG

CHI TIẾT KHUNG SẮT 1

Sắt hộp mạ kẽm 10x20

Khung ngoài: sắt hộp mạ kẽm 30x60

Sắt hộp mạ kẽm 30x60

bắt vít vào tường

MẶT BẰNG

MẶT ĐỨNG TRÍCH ĐOẠN

Sắt hộp 10x20

Sắt hộp 30X60 

Sắt hộp 20X40 

Sắt hộp 10X20 

Sắt hộp 10X20 

( cách đều 80)

CHI TIẾT LAN CAN SẮT 3 ( LẦU 2-3)

cách đều 100

cách đều 100

CHI TIẾT LAN CAN

Sắt hộp 30x60

Sắt hộp 10x20

Sắt hộp 10x20

Sắt hộp 10x20

Sắt hộp 20x40

MẶT CẮT

( cách đều 80)
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MẶT BẰNG LAN CAN SẮT

MẶT CẮT LAN CAN

CHI TIẾT LAN CAN SẮT 1

MẶT BẰNG LAN CAN SẮT

CHI TIẾT LAN CAN SẮT 2

Sắt tròn Þ60

Khung ngoài: sắt hộp 30x60

Sắt hộp 30x60

Sắt hộp 10x20 cách đều 90 

Mái kính lấy sáng

MẶT BẰNG

CHI TIẾT KHUNG SẮT 2

MẶT CẮT

Mái kính lấy sáng

Sắt hộp 30X60 

Sắt hộp 10x20 cách đều 90 

CHI TIẾT LAN CAN

Þ60

Sắt hộp 20x20
cách đều 1000

MẶT CẮT LAN CAN

Þ60

Sắt hộp 20x20
cách đều 1000

Sắt tròn

Sắt tròn

Tường

Tường

Sắt tròn Þ60
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CHI TIẾT CỬA
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CHI TIẾT CỬA D1
Sắt hộp mạ kẽm dày 1.4mm
Sơn hoàn thiện

Số lượng: 01

Khung ngoài sắt hộp 40x80

Sắt hộp 10x20 cách đều 10

Fix

CHI TIẾT CỬA D2
Vách kính trắng 10mm cường lực Số lượng: 01

Fix

CHI TIẾT CỬA D4
Nhôm Xingfa VN hệ 55 dày 1.2mm
Kính cường lực 8mm

Số lượng: 01

Fix

CHI TIẾT CỬA D3
Nhôm Xingfa VN hệ 55 dày 1.2mm
Kính cường lực 8mm

Số lượng: 01

CHI TIẾT VÁCH KÍNH
Nhôm xingfa VN hệ 55 dày 1.2mm
Kính cường lực 10mm

Số lượng: 04

Fix Fix

Fix Fix

CHI TIẾT CỬA BẬT S1
Nhôm xingfa VN hệ 55 dày 1.2mm
Kính cường lực 8mm

Số lượng: 04

Fix

CHI TIẾT CỬA BẬT S1
Nhôm xingfa VN hệ 55 dày 1.2mm
Kính cường lực 8mm

Số lượng: 02

Chi tiết tay nắm cửa

Sắt hộp 10x40

KT

Chi tiết lỗ khóa cửa

Fix Fix
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CHI TIẾT CỬA D5
Nhôm Xingfa VN hệ 55 dày 1.2mm
Kính cường lực 8mm

Số lượng: 02

CHI TIẾT CỬA D8
Nhôm Xingfa VN hệ 55 dày 1.2mm
Kính cường lực 8mm

Số lượng: 01

CHI TIẾT CỬA D7
Nhôm Xingfa VN hệ 55 dày 1.2mm
Kính cường lực 8mm

Số lượng: 01

CHI TIẾT CỬA DW
Nhôm Xingfa VN hệ 55 dày 1.2mm
Kính cường lực 8mm

Số lượng: 03

Hộp ray trượt cửa

CHI TIẾT CỬA D6
Nhôm Xingfa VN hệ 55 dày 1.2mm
Kính cường lực 8mm

Số lượng: 01

CHI TIẾT CỬA D12
Nhôm Xingfa VN hệ 55 dày 1.2mm
Kính cường lực 8mm

Số lượng: 02

KT

Số lượng: 02
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fix fix fix

CHI TIẾT CỬA D10
Nhôm Xingfa VN hệ 55 dày 1.2mm
Kính cường lực 8mm

Số lượng: 01

fixfix

fix

CHI TIẾT CỬA D11
Nhôm Xingfa VN hệ 55 dày 1.2mm
Kính cường lực 8mm

Số lượng: 02

CHI TIẾT CỬA D9
Sắt hộp mạ kẽm dày 1.4mm
Sơn hoàn thiện

Số lượng: 01

Khung ngoài sắt hộp 40x80

Thanh trong: sắt hộp 10x20 (cách đều 50)

Sắt hộp 20x40

KT

Chi tiết tay nắm cửa

Sắt hộp 10x40

fix fix
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MẶT BẰNG BỐ TRÍ ĐÈN
TẦNG TRỆT

01

SÂN 

 MẶT BẰNG BỐ TRÍ ĐÈN TẦNG TRỆT

Đ
ƯỜ

N
G

 PHA
N

 A
N

H

SÂN 

giặt

Lắp cách sàn 2100

Sắt bảo vệ

Mái kính

Mái kính

Lắp cách sàn 2500

A

A

A

Lắp dưới gầm thang

A

A

B

B

Đèn Downlight âm trần 

Đèn ốp trần lắp nổi loại A (Euroto LN-86 SMD 2835)

Đèn trang trí gắn tường loại A (Euroto CN-266 LED)
Đèn huỳnh quang 600 mm

A

A
B Đèn ốp trần lắp nổi loại B (Euroto LN-88 SMD 2835)

A

Quạt thông gió trần

Lắp vào khung sắt

D
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 MẶT BẰNG BỐ TRÍ ĐÈN LẦU 1

Đ
ƯỜ

N
G

 PHA
N

 A
N

H

SÀN BTCT

WC 3

BẾP

Lắp cách sàn 2500

Đèn Downlight âm trần 

Đèn ốp trần lắp nổi loại A (Euroto LN-86 SMD 2835)

Đèn trang trí gắn tường loại A (Euroto CN-266 LED)A

A
B Đèn ốp trần lắp nổi loại B (Euroto LN-88 SMD 2835)

B

Đèn trang trí gắn tường loại B (Euroto CN-162 COB)B

B
Lắp dưới gầm cầu thang

AA

MẶT BẰNG BỐ TRÍ ĐÈN
LẦU 1

02D

Quạt trần
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QUY ĐỊNH VẬT LIỆU :

1.BÊ TÔNG :

HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT CHO THIẾT KẾ THI CÔNG 

- Bê tông cho các kết cấu phụ : Lam , lanh tô .... sử dụng đá 10x20mm mác

M150

- Bê tông cho các kết cấu chịu lực chính : móng ,cột , dầm , sàn... sử dụng

đá 10x20mm mác M250

- Bê tông lót sử dụng đá 10x20mm mác M100

- Bê tông sàn mái , ban công , nhà vệ sinh phải sử dụng phụ gia chống thấm

2. THÉP HÌNH :

- Thép sử dụng loại CT3 có Ra = 2100 kg/cm2 hoặc tương đương .

- Que hàn CT3 - sử dụng E42 hoặc tương đương

3. CỐT THÉP :

- Cốt thép có đk < 10mm sử dụng Ra = 2250kg/cm2

- Cốt thép có đk > 10mm sử dụng Ra = 2800kg/cm2

4. TƯỜNG XÂY :

- Tường xây gạch  mác M75  hoặc tương đương

- Vữa xây , tô sử dụng vữa xi măng cát mác M75 hoặc tương đương

QUY ĐỊNH LỚP BẢO VỆ CỐT THÉP :

1.KẾT CẤU TIẾP ĐẤT :

- Lớp bê tông bảo vệ cốt thép móng :

  + Móng : 50 mm

  + Dầm móng : 50 mm

- Khi đào móng xong phải đầm nền kỹ

2. KẾT CẤU BÊN TRÊN :

- Lớp bê tông bảo vệ :

  + Cột   : 25mm

  + Dầm : 25 mm

  + Sàn  : 15 mm

3. QUY ĐỊNH NỐI THÉP  :

- Thép lớp trên phải nối giữa nhịp

- Thép lớp dưới nối sát vị trí mép cột

QUY ĐỊNH THI CÔNG HỐ MÓNG :

- Hố móng sau khi đào xong phải được vệ sinh sạch không có rác , bùn ...

- Phải có biện pháp cho hố móng khô ráo trước khi đổ bê tông lót

- Phải tiến hành đầm lèn hố móng chặt trước khi đặt thép móng

LANH TÔ CỬA , BỔ TRỤ VÀ GIẰNG TƯỜNG:

- Chiều dài lanh tô bằng bề rộng cửa (B) +500 mm với lanh tô có (B)< 3 m 

- Lanh tô được nối vào 2 cột với lanh tô có (B) > 3m

B<=3 m B<=2 m B<= 1 m

1Ø14

Ø6a100

LANH TÔ CỬA TƯỜNG 100 :

1Ø14

1Ø12

1Ø12

Ø6a100

1Ø12

LANH TÔ CỬA TƯỜNG 200 :

B<=3 m

4Ø14

Ø6a100

4Ø10

Ø6a100

B<=2 m

Ø6a100

4Ø12

BỔ TRỤ TƯỜNG 200 :

Cho tường dài >= 6m

- B2 : Vữa cán nền trộn với sikalatex đúng tỉ lệ yêu cầu

- B3: Quét tiếp 1 lớp sika chuyên dùng chống thấm trước khi lát gạch

*ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG QUY ĐỊNH NÀY :

- Các chỉ dẫn trong bản vẽ này áp dụng cho toàn bộ công trình

- Trừ những bản vẽ đã có quy định riêng

- Thi công bắt buộc theo các quy phạm của Việt Nam

- Thi công và nghiệm thu BTCT theo tiêu chuẩn TCVN 4453

QUY ĐỊNH GIA CƯỜNG TẠI VỊ TRÍ TƯỜNG XÂY TRỰC

TIẾP LÊN SÀN

- Sàn được gia cường thép dọc theo suốt chiều dài tường :

Tường gạch xây trực tiếp lên sàn dày 100

2Ø12

Thép sàn

QUY ĐỊNH THI CÔNG CHỐNG THẤM SÀN BAN CÔNG  VỆ SINH , MÁI :

- B1 : Vệ sinh sạch bê tông sàn , sau đó tiến hành quét lần lượt 2 lớp sika chuyên dùng chống thấm

- Tại vị trí xung quanh lỗ ống xuyên sàn phải lấp đầy bằng vữa sikagroud
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QUY ĐỊNH GIA CƯỜNG TẠI VỊ TRÍ LỖ SÀN

QUY ĐỊNH NEO TƯỜNG GẠCH VÀO CỘT BÊ TÔNG

Cột bê tông

Ø6a500

Cột bê tông

Ø6a500

- Các vị trí cột có tường gạch phải chờ sẵn thép neo để neo tường gạch vào cột , các vị trí

thép chờ được bố trí như sau :

2Ø10

2Ø10

QUY ĐỊNH CỘT CẤY VÀO DẦM

ộ

ộ ộ ộ

ầ

Cột cấy

Cột bê tông

Cốt vai bò 2Ø 16

Cốt đai Ø8a50

75<D<=100
100<=D<200

2Ø10

2 lớp 2Ø12 2 lớp 2Ø12

DẦM DẦM

QUY ĐỊNH GIA CƯỜNG TẠI VỊ TRÍ DẦM PHỤ

GIAO DẦM CHÍNH

Fđ ĐAI 50

F X

FX=2Ø20 KHI H=600

FX=2Ø16 KHI H=500

FX=2Ø14 KHI H<=400

Fđ THÉP ĐAI DẦM

HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT CHO THIẾT KẾ THI CÔNG 
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QUY ĐỊNH CẤU TẠO NÚT KHUNG

- Nối thép cột theo hình vẽ bên dưới , cần bố trí mối nối  so le nhau :

QUY ĐỊNH CẮT THÉP DỌC VÀ BỐ TRÍ CỐT THÉP

ĐAI TRONG DẦM

Ø6a150 Ø6a 200 Ø6a150

6

1

<=

e

c c

e

>

1

6

6

1

<=

e

c

30Ø

35Ø

c

e

>

1

6

20Ø

35Ø

30Ø

30Ø

QUY ĐỊNH CẤU TẠO THÉP MŨ SÀN

QUY ĐỊNH THÉP KÊ MŨ SÀN

Lưới Thép Mũ

Kê Thép Mũ

Ø10a1000
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1

2

3
5

2 3

5
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1

1

A

A

Ø6a100 Ø6a200 Ø6a100

 Đoạn cọc 1

Chi tiết nối cọc

Lưới thép

Chi tiết A

4Ø16

Hàn góc liên tục

250x250x8

Hàn góc liên tục

Lỗ đinh Ø 20

Ø6a50 lưới vuông

Ø6a100

~200

4Ø16

1Ø14

Ø6a200

Ø6a50 

Đai xoắn 

Xem chi tiết nối cọc

4Ø16

1Ø14

1Ø20

L= 500mm

2x3Ø6a50 2x3Ø6a50

5Ø6a50 lưới vuông

Cắt 1-1

BẢNG CHI TIẾT CỌC

GHI CHÚ : 

Cọc sử dụng loại cọc  250X250 mm , sức chịu tải Ptt = 30 T/cọc , 45T <= Pép <=60T

Bê tông cọc mác M250

Cường độ chịu nén 115 kg/cm2

Bê tông đài và giằng móng mác M250

Cường độ chịu nén 115 kg/cm2

Cường độ của thép :

* Rs = 2250 kg/cm2 ( ĐK <10 mm)

* Rs = 2800 kg/cm2 ( ĐK >=10 mm)

Chiều sâu ép cọc giả định là 10 m  ( chiều sâu ép thay đổi theo thực tế địa chất )
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GHI CHÚ : 

Bê tông đài và giằng móng mác M250

Cường độ chịu nén 115 kg/cm2

Cường độ của thép :

* Rs = 2250 kg/cm2 ( ĐK <10 mm)

* Rs = 2800 kg/cm2 ( ĐK >=10 mm)

Cọc sử dụng loại cọc  250X250 mm , sức chịu tải Ptt = 30 T/cọc , 45T <= Pép <=60T

Bê tông cọc mác M250

Chiều sâu ép cọc giả định là 10 m  ( chiều sâu ép thay đổi theo thực tế địa chất )

Cường độ chịu nén 115 kg/cm2

Tổng số cọc ép là 09 cọc

01

06

02
03

04

05

07 08 09

MẶT BẰNG ĐỊNH VỊ TIM CỌC

TỈ LỆ : 1-75
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MẶT BẰNG KẾT CẤU MÓNG

TỈ LỆ : 1-75

GHI CHÚ : 

Cường độ tính toán đất nền giả định Rđn= 1.2 kg/cm2

Bê tông móng đá 10x20mm mác M 250 , Cường độ chịu nén 115 kg/cm2

Cường độ của thép :

* Rs = 2250 kg/cm2 ( ĐK <10mm)

*  Rs = 2800 kg/cm2 ( ĐK >= 10mm)

MĐ01

MĐ02 MĐ01

MĐ03

MC01
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Cọc BTCT 250x250

MẶT CẮT 1-1

Tỉ Lệ : 1-25

1Ø10

Ø12a200

Ø14a150

Ø14a100

-0.050

1 1

GHI CHÚ : 

Bê tông móng đá 10x20mm mác M 250 , Cường độ chịu nén 115 kg/cm2

Cường độ của thép :

* Rs = 2250 kg/cm2 ( ĐK <10mm)

*  Rs = 2800 kg/cm2 ( ĐK >= 10mm)

MẶT BẰNG MÓNG MC02

Số Lượng : 02 Cái

Ø14a150

Ø
1
4
a
1
0
0
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MẶT BẰNG MÓNG MC01

Số Lượng : 02 Cái
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MẶT BẰNG MÓNG MC04
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MẶT CẮT 1-1

MẶT BẰNG MĐ01

Số lượng : 4 cái

Ø12a200

1
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12

Đà Kiềng

1 1

Ø6a100

0

-0.200
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MẶT CẮT 2-2

Ø10a200

12

Đà Kiềng

Ø6a100

0

-0.200

GHI CHÚ : 

Cường độ đất nền giả định tính toán Rđn=1.2kg/cm2

Bê tông móng đá 10x20mm mác M 250 , Cường độ chịu nén 115 kg/cm2

Cường độ của thép :

* Rs = 2250 kg/cm2 ( ĐK <10mm)

*  Rs = 2800 kg/cm2 ( ĐK >= 10mm)

Đà Kiềng

Ø6a100

0

-0.200

MẶT CẮT 3-3

MẶT BẰNG MĐ02

Số lượng : 2 cái

Ø12a200

12

3 3

Ø12a200

12

MẶT BẰNG MĐ03

Số lượng : 1 cái

Ø12a200

12
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MẶT CẮT GIẰNG MÓNG GM01 (300X600)

Số lượng : 01 Cái

4Ø18

1 3

4Ø16

3Ø16

2

Ø8a150

0

-0.050

Cọc BTCT 250x250

A D

1

1

MẶT CẮT 1-1

4Ø18

13

4Ø16

3Ø16

2

Ø8a150

0

GM03(300x500)

4Ø18

1

3Ø16

2

Ø8a150

0

3

2Ø16

3Ø16

1

3Ø16

2

Ø8a150

0

GM02(200x400)

GHI CHÚ : 

Bê tông móng đá 10x20mm mác M 250 , Cường độ chịu nén 115 kg/cm2

Cường độ của thép :

* Rs = 2250 kg/cm2 ( ĐK <10mm)

*  Rs = 2800 kg/cm2 ( ĐK >= 10mm)

Số lượng : 02 Cái Số lượng : 02 Cái

2Ø16

1

2Ø16

2

Ø6a100

0

2Ø16

1

2Ø16

2

Ø6a200

0

1Ø16

3

1Ø16

4

GỐI

Số lượng : 05 Cái

NHỊP

ĐK01,02 (200x350)

2Ø16

1

2Ø16

2

Ø6a150

0

Số lượng : 01 Cái

ĐK03 (200x300)

1Ø16

1

1Ø16

2

Ø6a150

0

Số lượng : 06 Cái

ĐK04 (100x300)
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MẶT BẰNG BỂ PHỐT

BỂ CHỨA

BỂ LẮNG

BỂ LỌC

ống thu PVC D114

ống PVC D90

ống PVC D90

Ống thoát PVC

D114

01 01

Lỗ Thăm

MẶT BẰNG NẮP BỂ PHỐT

01 01 01

MẶT CẮT 1-1

Ø8a200

Tấm đan BTCT dày 100

CẤU TẠO TẤM ĐAN 01

Ø8a150

Số lượng : 5 cái

1 1

Ghi Chú :

- Bê tông sử dụng mác M250 

- Tường xây gạch cháy mác M75

- Thành trong bể trát dày 15mm bằng vữa xi măng  M75 
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MẶT BẰNG KẾT CẤU GIẰNG MÓNG , ĐÀ KIỀNG

TỈ LỆ : 1-75

GHI CHÚ : 

Bê tông giằng móng , đà kiềng  đá 10x20mm mác M 250 , Cường độ chịu

nén 115 kg/cm2

Cường độ của thép :

* Rs = 2250 kg/cm2 ( ĐK <10mm)

*  Rs = 2800 kg/cm2 ( ĐK >= 10mm)
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MẶT BẰNG BỐ TRÍ THÉP SÀN TẦNG TRỆT

 TỈ LỆ : 1-75

GHI CHÚ : 

Bê tông nền đá 10x20mm mác M 250 , Cường độ chịu nén 115 kg/cm2

Cường độ của thép :

* Rs = 2250 kg/cm2 ( ĐK <10mm)

*  Rs = 2800 kg/cm2 ( ĐK >= 10mm)
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MẶT BẰNG ĐỊNH VỊ TIM CỘT TẦNG TRỆT

TỈ LỆ : 1-75

GHI CHÚ : 

Bê tông cột đá 10x20mm mác M 250 , Cường độ chịu nén 115 kg/cm2

Cường độ của thép :

* Rs = 2250 kg/cm2 ( ĐK <10mm)

*  Rs = 2800 kg/cm2 ( ĐK >= 10mm)
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TẦNG TRỆT

LẦU 1

LẦU 2,3

CỘT C1

Số lượng : 03 cái

CỘT C2

Số lượng : 02 cái

CỘT C3

Số lượng : 06 cái

BẢNG CHI TIẾT CỘT

Khoảng cách nối cốt thép dọc là 35d ( d là đường kính thanh cốt thép ) 

Khi thi công phải kết hợp với bản vẽ kiến trúc để đảm bảo sự thống nhất 

Ghi chú :

Ø6a150

~Ø6a200

4Ø14

TẦNG MÁI

Ø6a150

~Ø6a200

4Ø16

Ø6a150

~Ø6a200

4Ø16

CỘT C4

Số lượng : 01 cái

CỘT CC1
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MẶT BẰNG ĐỊNH VỊ TIM CỘT LẦU 1

TỈ LỆ : 1-75

GHI CHÚ : 

Bê tông cột đá 10x20mm mác M 250 , Cường độ chịu nén 115 kg/cm2

Cường độ của thép :

* Rs = 2250 kg/cm2 ( ĐK <10mm)

*  Rs = 2800 kg/cm2 ( ĐK >= 10mm)
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Bê tông cột đá 10x20mm mác M 250 , Cường độ chịu nén 115 kg/cm2
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*  Rs = 2800 kg/cm2 ( ĐK >= 10mm)
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Bê tông cột đá 10x20mm mác M 250 , Cường độ chịu nén 115 kg/cm2
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MẶT BẰNG KẾT CẤU DẦM , SÀN  LẦU 1

TỈ LỆ : 1-75

GHI CHÚ : 

Bê tông dầm sàn đá 10x20mm mác M 250 , Cường độ chịu nén 115 kg/cm2

Cường độ của thép :

* Rs = 2250 kg/cm2 ( ĐK <10mm)

*  Rs = 2800 kg/cm2 ( ĐK >= 10mm)

           Sàn âm 20mm khi thi công tự nhấn xuống theo sàn

           Sàn lật tại vị trí ban công.
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MẶT BẰNG BỐ TRÍ CỐT THÉP SÀN  LẦU 1

TỈ LỆ : 1-75

GHI CHÚ : 

Bê tông dầm sàn đá 10x20mm mác M 250 , Cường độ chịu nén 115 kg/cm2

Cường độ của thép :

* Rs = 2250 kg/cm2 ( ĐK <10mm)

*  Rs = 2800 kg/cm2 ( ĐK >= 10mm)

           Sàn âm 20mm khi thi công tự nhấn xuống theo sàn

           Sàn lật tại vị trí ban công.

Ø10@150

Ø8@150

Ø
1
0
@

1
5
0

Ø
1
0
@

1
5
0

Ø
8
@

1
5
0

Ø10@150 Ø10@150

Ø
1
0
@

1
5
0

Ø
1
0
@

1
5
0

Ø
8
@

1
5
0

Ø10@150

Ø
8
@

1
5
0

Ø
1
0
@

1
5
0

Chiều dày sàn Hs = 100mm

Chờ thép cầu thang

Ø10@100

19KC

MẶT BẰNG BỐ TRÍ
THÉP SÀN LẦU 1

AutoCAD SHX Text
ÿÿ�1

AutoCAD SHX Text
ÿÿ�C

AutoCAD SHX Text
ÿÿ�B

AutoCAD SHX Text
ÿÿ�A

AutoCAD SHX Text
ÿÿ�A

AutoCAD SHX Text
ÿÿ�D

AutoCAD SHX Text
ÿÿ�2

AutoCAD SHX Text
ÿÿ�5

AutoCAD SHX Text
ÿÿ�6

AutoCAD SHX Text
ÿÿ�7

AutoCAD SHX Text
ÿÿ�8

AutoCAD SHX Text
ÿÿ�1�0

AutoCAD SHX Text
ÿÿ�1

AutoCAD SHX Text
ÿÿ�2

AutoCAD SHX Text
ÿÿ�3

AutoCAD SHX Text
ÿÿ�4

AutoCAD SHX Text
ÿÿ�7

AutoCAD SHX Text
ÿÿ�9

AutoCAD SHX Text
ÿÿ�1�1



30/04/2024

Tỉ lệ:

HSTK-KTTC

KTS: 

DỰ ÁN:

* Kiểm tra kích thước theo thực tế trước khi thi công.

ĐỊA CHỈ: TÊN BẢN VẼ:CHỦ ĐẦU TƯ: GIÁM ĐỐC: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ KIẾN TRÚC: THIẾT KẾ KẾT CẤU:

1:100

KTS: KS: 

THI CÔNG NHÀ Ở
...

P. ..., Q. ...,
TP. HCM

KS: NGUYỄN HỮU VƯƠNGMR. ...

B D C
Binh Dan Construction

C¤NG  TY  TNHH  XD  &  TM

BINH D¢N
445 Gia Phó, Phêng 3, QuËn 6, TP. HCM
xaydungbinhdan.com.vn   I   0908 125 325

GHI CHÚ : 

Bê tông dầm sàn đá 10x20mm mác M 250 , Cường độ chịu nén 115 kg/cm2

Cường độ của thép :

* Rs = 2250 kg/cm2 ( ĐK <10mm)

*  Rs = 2800 kg/cm2 ( ĐK >= 10mm)
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GHI CHÚ : 

Bê tông dầm sàn đá 10x20mm mác M 250 , Cường độ chịu nén 115 kg/cm2

Cường độ của thép :

* Rs = 2250 kg/cm2 ( ĐK <10mm)

*  Rs = 2800 kg/cm2 ( ĐK >= 10mm)

2Ø16

1

2Ø16

2

Ø6a100

0

2Ø16

1

2Ø16

2

Ø6a200

0

1Ø16

4

GỐI

Số lượng : 06 Cái

NHỊP

D2-3 ; D2-5 (200x350)

2Ø16

1

Đai Ø6@100

3

2Ø16

Đai Ø6@200 Đai Ø6@100

2Ø16

13

2Ø16

2Ø16

2 4

1Ø16

1

1

2

2

1

1

MẶT CẮT DẦM D2-1 (200X350)

2Ø16

1

2Ø16

2

Ø6a100

0

2Ø16

1

2Ø16

2

Ø6a200

0

3

1Ø16

4

MẶT CẮT 1-1

2Ø16

MẶT CẮT 2-2

2Ø16

1 3

2Ø16

2Ø16

13

2Ø16

3

3

3

3

MẶT CẮT DẦM D2-2 (200X350)

2Ø16

1

2Ø16

2

Ø6a100

0

2Ø16

1

2Ø16

2

Ø6a200

0

3

1Ø16

4

MẶT CẮT 3-3

2Ø16

MẶT CẮT 4-4

Số lượng : 02 Cái

3

1Ø16

1Ø16

1

1Ø16

2

Ø6a150

0

Số lượng : 04 Cái

D2-4 (100x350)

1Ø16

1

1Ø16

2

Ø6a150

0

Số lượng : 02 Cái

D2-6 (100x300)

2Ø16

13

2Ø16

3

3

2Ø16

1

2Ø16

3

Đai Ø6@100

2Ø16

2 4

1Ø16

4

4

2Ø16

2

3

3

3

3

2Ø16

1

2Ø16

3

Đai Ø6@100 Đai Ø6@100 Đai Ø6@100 Đai Ø6@100Đai Ø6@200Đai Ø6@200

Số lượng : 04 Cái

KC 21

MẶT CẮT DẦM

AutoCAD SHX Text
ÿÿ�A

AutoCAD SHX Text
ÿÿ�D

AutoCAD SHX Text
ÿÿ�8

AutoCAD SHX Text
ÿÿ�5

AutoCAD SHX Text
ÿÿ�6

AutoCAD SHX Text
ÿÿ�7



30/04/2024

Tỉ lệ:

HSTK-KTTC

KTS: 

DỰ ÁN:

* Kiểm tra kích thước theo thực tế trước khi thi công.

ĐỊA CHỈ: TÊN BẢN VẼ:CHỦ ĐẦU TƯ: GIÁM ĐỐC: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ KIẾN TRÚC: THIẾT KẾ KẾT CẤU:

1:100

KTS: KS: 

THI CÔNG NHÀ Ở
...

P. ..., Q. ...,
TP. HCM

KS: NGUYỄN HỮU VƯƠNGMR. ...

B D C
Binh Dan Construction

C¤NG  TY  TNHH  XD  &  TM

BINH D¢N
445 Gia Phó, Phêng 3, QuËn 6, TP. HCM
xaydungbinhdan.com.vn   I   0908 125 325

GHI CHÚ : 

Bê tông dầm sàn đá 10x20mm mác M 250 , Cường độ chịu nén 115 kg/cm2

Cường độ của thép :

* Rs = 2250 kg/cm2 ( ĐK <10mm)

*  Rs = 2800 kg/cm2 ( ĐK >= 10mm)
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GHI CHÚ : 

Bê tông cầu thang đá 10x20mm mác M 250 , Cường độ chịu nén 115 kg/cm2

Cường độ của thép :

* Rs = 2250 kg/cm2 ( ĐK <10mm)

*  Rs = 2800 kg/cm2 ( ĐK >= 10mm)
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GHI CHÚ : 

Bê tông cầu thang đá 10x20mm mác M 250 , Cường độ chịu nén 115 kg/cm2

Cường độ của thép :

* Rs = 2250 kg/cm2 ( ĐK <10mm)

*  Rs = 2800 kg/cm2 ( ĐK >= 10mm)
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MẶT BẰNG KẾT CẤU DẦM , SÀN  LẦU 2,3

TỈ LỆ : 1-75

GHI CHÚ : 

Bê tông dầm sàn đá 10x20mm mác M 250 , Cường độ chịu nén 115 kg/cm2

Cường độ của thép :

* Rs = 2250 kg/cm2 ( ĐK <10mm)

*  Rs = 2800 kg/cm2 ( ĐK >= 10mm)

           Sàn âm 20mm khi thi công tự nhấn xuống theo sàn

           Sàn lật tại vị trí ban công.
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MẶT BẰNG KẾT CẤU DẦM , SÀN  LẦU 2,3

TỈ LỆ : 1-75

GHI CHÚ : 

Bê tông dầm sàn đá 10x20mm mác M 250 , Cường độ chịu nén 115 kg/cm2

Cường độ của thép :

* Rs = 2250 kg/cm2 ( ĐK <10mm)

*  Rs = 2800 kg/cm2 ( ĐK >= 10mm)

           Sàn âm 20mm khi thi công tự nhấn xuống theo sàn

           Sàn lật tại vị trí ban công.
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MẶT BẰNG KẾT CẤU DẦM , SÀN  MÁI

TỈ LỆ : 1-75

GHI CHÚ : 

Bê tông dầm sàn đá 10x20mm mác M 250 , Cường độ chịu nén 115 kg/cm2

Cường độ của thép :

* Rs = 2250 kg/cm2 ( ĐK <10mm)

*  Rs = 2800 kg/cm2 ( ĐK >= 10mm)

           Sàn âm 20mm khi thi công tự nhấn xuống theo sàn

           Sàn lật tại vị trí ban công.

D
M

1
(
2
0
0
X

3
0
0
)

D

M

1

(

2

0

0

X

3

0

0

)

DM3(100¬200X300)

DM2(200X300)

D
M

4
(
1
0
0
X

3
0
0
)

D
M

5
(
2
0
0
X

3
0
0
)

D
M

4
(
1
0
0
X

3
0
0
)

DM5(200X300)

D

M

4

(

1

0

0

X

3

0

0

)

DM5(200X300)

+13.850

+13.850

Chiều dày sàn Hs = 100mm

27KC

MẶT BẰNG KẾT CẤU
DẦM, SÀN MÁI

AutoCAD SHX Text
ÿÿ�1

AutoCAD SHX Text
ÿÿ�C

AutoCAD SHX Text
ÿÿ�B

AutoCAD SHX Text
ÿÿ�A

AutoCAD SHX Text
ÿÿ�A

AutoCAD SHX Text
ÿÿ�D

AutoCAD SHX Text
ÿÿ�2

AutoCAD SHX Text
ÿÿ�5

AutoCAD SHX Text
ÿÿ�6

AutoCAD SHX Text
ÿÿ�7

AutoCAD SHX Text
ÿÿ�8

AutoCAD SHX Text
ÿÿ�1�0

AutoCAD SHX Text
ÿÿ�1

AutoCAD SHX Text
ÿÿ�2

AutoCAD SHX Text
ÿÿ�3

AutoCAD SHX Text
ÿÿ�4

AutoCAD SHX Text
ÿÿ�7

AutoCAD SHX Text
ÿÿ�9

AutoCAD SHX Text
ÿÿ�1�1



30/04/2024

Tỉ lệ:

HSTK-KTTC

KTS: 

DỰ ÁN:

* Kiểm tra kích thước theo thực tế trước khi thi công.

ĐỊA CHỈ: TÊN BẢN VẼ:CHỦ ĐẦU TƯ: GIÁM ĐỐC: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: THIẾT KẾ KIẾN TRÚC: THIẾT KẾ KẾT CẤU:

1:100

KTS: KS: 

THI CÔNG NHÀ Ở
...

P. ..., Q. ...,
TP. HCM

KS: NGUYỄN HỮU VƯƠNGMR. ...

B D C
Binh Dan Construction

C¤NG  TY  TNHH  XD  &  TM

BINH D¢N
445 Gia Phó, Phêng 3, QuËn 6, TP. HCM
xaydungbinhdan.com.vn   I   0908 125 325

R

a

n

h

 

L

ộ

 

G

i

ớ

i

MẶT BẰNG KẾT CẤU DẦM , SÀN  MÁI

TỈ LỆ : 1-75

GHI CHÚ : 

Bê tông dầm sàn đá 10x20mm mác M 250 , Cường độ chịu nén 115 kg/cm2

Cường độ của thép :

* Rs = 2250 kg/cm2 ( ĐK <10mm)

*  Rs = 2800 kg/cm2 ( ĐK >= 10mm)

           Sàn âm 20mm khi thi công tự nhấn xuống theo sàn

           Sàn lật tại vị trí ban công.
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